
1 UBND tỉnh Đắk Lắk CFV001 4.554.000

2 Vũ Đình Nội CFV002 Việt Nam 240723252 27/02/2013 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.300                         

3 Phạm Xuân Thụ CFV003 Việt Nam 240576202 22/09/2016 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.300                         

4 Võ Thị Cẩm Nhung CFV004 Việt Nam 241017508 05/05/2005 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 600                            

5 Bùi Thanh An CFV005 Việt Nam 241109231 12/03/2008 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500                            

6 Bùi Quốc Ngụ CFV006 Việt Nam 240240736 30/11/2007 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 4.000                         

7 Nguyễn Văn Phúc CFV007 Việt Nam 240411430 05/01/2011 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

8 Y Vinh Kriêng CFV008 Việt Nam 240950806 08/06/2004 CA Đak Lak Buôn Briêng A, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 300                            

9 Y Krum Ê Ban CFV009 Việt Nam 240576122 20/07/2016 CA Đak Lak Buôn Briêng A, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 3.400                         

10 Võ Thị Thu Thủy CFV010 Việt Nam 240950960 09/06/2004 CA Đak Lak 321 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc 600                            

11 Nguyễn Tiến Nghĩa CFV011 Việt Nam 240742003 05/01/2006 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.000                         

12 Đặng Thị Vân CFV012 Việt Nam 240576935 26/12/2017 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.000                         

13 Phan Thanh Thành CFV013 Việt Nam 240950973 07/07/2011 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 400                            

14 Lý Nam Bảo CFV014 Việt Nam 241838636 16/11/2016 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.000                         

15 Lưu Thị Thu Hiền CFV015 Việt Nam 240896729 13/06/2018 CA Đak Lak Thôn 4, xã Cư Ni, huyện Eakar 400                            

16 Phạm Đức Toàn CFV016 Việt Nam 240951515 12/06/2004 CA Đak Lak Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500                            

17 Đinh Thị Thu Hà CFV017 Việt Nam 241463239 19/07/2011 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200                            

18 Nguyễn Thị Thúy Hằng CFV018 Việt Nam 241109270 19/07/2006 CA Đak Lak 12 Nguyễn Hiền, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột 500                            

19 Bùi Thị Nhung CFV019 Việt Nam 240825550 29/09/2010 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 900                            

20 Nguyễn Mạnh Linh CFV020 Việt Nam 241112459 16/03/2017 CA Đak Lak 259 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP BMT 300                            

21 Phạm Huy Sáng CFV021 Việt Nam 241497616 06/06/2011 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.600                         

22 Y Ghỗn Kbuôr CFV022 Việt Nam 240524174 02/05/2013 CA Đak Lak Buôn Briêng B, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 1.500                         

23 Đinh Xuân Sửu CFV023 Việt Nam 240262839 05/06/2008 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.900                         

24 Đinh Thái Học CFV024 Việt Nam 240857726 26/01/2011 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.200                         

25 Trương Thị Phương Nga CFV025 Việt Nam 241287846 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 400                            

26 Đoàn Đình Hồng CFV026 Việt Nam 241288031 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.900                         

27 Ninh Học Phương CFV027 Việt Nam 240951102 15/05/2015 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500                            

28 Bùi Xuân Hùng CFV028 Việt Nam 240765321 15/07/2015 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 300                            

29 Lê Việt Bắc CFV029 Việt Nam 240576960 01/11/2014 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.100                         

30 Nguyễn Tiến Cường CFV030 Việt Nam 240950983 04/05/2016 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700                            

31 Nguyễn Tiến Dũng CFV031 Việt Nam 240951542 20/04/2016 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 300                            

32 Võ Quang Sơn CFV032 Việt Nam 241288009 19/02/2013 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200                            

33 Vũ Quý Tuấn CFV033 Việt Nam 272144326 07/06/2007 CA Đồng Nai 62/13C, khu phố 3, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 3.000                         

34 Nguyễn Chất Bảy CFV034 Việt Nam 240840474 28/11/2018 CA Đak Lak Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.800                         

35 Võ Văn Nghệ CFV035 Việt Nam 301094846 25/06/2014 CA Long An Ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 1.000                         

36 Nguyễn Xuân Hoàng Long CFV036 Việt Nam 066088000054 21/11/2016 TCCS 330 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh 500                            

37 Ngô Thị Sao CFV037 Việt Nam 240576156 13/04/2013 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.200                         

38 Nguyễn Văn Vinh CFV038 Việt Nam 240576431 01/07/2010 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.200                         

39 Nguyễn Quang Thành CFV039 Việt Nam 240692425 11/03/2015 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.600                         

40 Nguyễn Thị Diễm Hằng CFV040 Việt Nam 241004632 24/04/2008 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500                            

41 Phạm Thị Sen CFV041 Việt Nam 240950981 09/06/2004 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 800                            

42 Đỗ Trọng Quân CFV042 Việt Nam 241211265 19/07/2018 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500                            
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43 Đặng Thị Hồng Thanh CFV043 Việt Nam 240486192 31/03/2011 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.200                         

44 H' Su Byă CFV044 Việt Nam 241347094 13/05/2014 CA Đak Lak Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar 200                            

45 Lê Xuân Hòa CFV045 Việt Nam 240723290 09/05/2018 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.400                         

46 Lê Văn Tịnh CFV046 Việt Nam 240576948 14/11/2018 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.600                         

47 Hoàng Ngọc Lợi CFV047 Việt Nam 241614550 25/10/2013 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.600                         

48 Nguyễn Lệ Nam CFV048 Việt Nam 240951135 14/09/2016 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500                            

49 Nguyễn Văn Sơn CFV049 Việt Nam 240576048 12/04/2019 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.400                         

50 Nguyễn Nhân Thọ CFV050 Việt Nam 240644750 09/05/2008 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

51 Đặng Thị Huyền CFV051 Việt Nam 241215950 13/07/2007 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 600                            

52 Lê Văn Thắng CFV052 Việt Nam 241419530 20/08/2010 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 300                            

53 Bùi Quốc Sáng CFV053 Việt Nam 240931059 02/12/2011 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.000                         

54 Nguyễn Thị Nhung CFV054 Việt Nam 240826623 29/11/2017 CA Đak Lak Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.200                         

55 Nguyễn Thị Thu Hiền CFV055 Việt Nam 240723326 13/03/2017 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.500                         

56 Ninh Thị Hiệu CFV056 Việt Nam 241287835 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

57 Vũ Thị Huyền Trang CFV057 Việt Nam B8629937 05/11/2013 CQLXNC Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200                            

58 Ngô Thị Hoàng CFV058 Việt Nam 240373358 22/06/2007 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.200                         

59 Nguyễn Thị Minh CFV059 Việt Nam 240576412 25/09/2012 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.800                         

60 Nguyễn Văn Sơn CFV060 Việt Nam 240502036 14/03/2013 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.500                         

61 Nguyễn Thị Vinh CFV061 Việt Nam 240576455 29/08/2012 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

62 Nguyễn Thị Hường CFV062 Việt Nam 241033434 20/04/2016 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700                            

63 Đinh Xuân Giáp CFV063 Việt Nam 240576177 13/06/2012 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.100                         

64 Lương Thị Hoa CFV064 Việt Nam 240951069 09/06/2004 CA Đak Lak Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

65 Dương Thị Mai Anh CFV065 Việt Nam 240576082 21/04/2016 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

66 Nguyễn Thị Hà CFV066 Việt Nam 240644751 24/07/2015 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.400                         

67 Nguyễn Văn Tỉnh CFV067 Việt Nam 240519888 22/06/2005 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.900                         

68 Nguyễn Hồng Kỳ CFV068 Việt Nam 240576134 22/05/2012 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.400                         

69 Phạm Văn Truyền CFV069 Việt Nam 240644659 12/11/2013 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.300                         

70 Hà Huy Nam CFV070 Việt Nam 240804661 11/04/2002 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 900                            

71 Trần Đình Toại CFV071 Việt Nam 240723363 12/08/2011 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.300                         

72 Trịnh Sỹ Hoàng CFV072 Việt Nam 240644805 24/10/2018 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.500                         

73 Lê Thị Thúy Hằng CFV073 Việt Nam 240951144 10/06/2004 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.000                         

74 Dương Thị Huyền CFV074 Việt Nam 241754571 29/07/2015 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.100                         

75 Nguyễn Văn Hòa CFV075 Việt Nam 240644680 14/03/2013 CA Đak Lak Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 4.100                         

76 Bùi Quang Phước CFV076 Việt Nam 240563509 07/04/2018 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.300                         

77 Nguyễn Cao An CFV077 Việt Nam 241282748 29/07/2015 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3.000                         

78 Vũ Đình Mạnh CFV078 Việt Nam 240576417 11/02/2015 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.700                         

79 Bùi Thanh Hà CFV079 Việt Nam 241403633 02/07/2010 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 100                            

80 Nguyễn Thị Phương Loan CFV080 Việt Nam 240576172 20/03/2013 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.500                         

81 Nguyễn Thị Nguyệt CFV081 Việt Nam 240644866 09/10/1998 CA Đak Lak Buôn B'rao, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc 1.600                         

82 Trần Thị Hằng CFV082 Việt Nam 241320486 16/04/2009 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.000                         

83 Ninh Thị Hương CFV083 Việt Nam 240576121 27/06/2018 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.100                         

84 Nguyễn Thị Thiên Tân CFV084 Việt Nam 241287859 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.500                         

85 Trần Văn Tuấn CFV085 Việt Nam 240756459 09/07/2015 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.200                         

86 Nguyễn Thị Thu Thủy CFV086 Việt Nam 241218526 18/07/2007 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.000                         

87 Nguyễn Thị Thu CFV087 Việt Nam 241665383 05/11/2013 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700                            

88 Hoàng Công Mùi CFV088 Việt Nam 240576162 09/01/2016 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.000                         

89 Nguyễn Thị Hằng CFV089 Việt Nam 240576977 19/06/2005 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.300                         
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90 Lục Thị Hiên CFV090 Việt Nam 241824008 14/09/2016 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

91 Nguyễn Văn Chung CFV091 Việt Nam 240576233 09/06/1996 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

92 Bùi Hữu Tình CFV092 Việt Nam 240454920 13/03/2009 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.500                         

93 Nguyễn Thị Như Ý CFV093 Việt Nam 240563509 04/11/2016 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.600                         

94 Nguyễn Thế Lâm CFV094 Việt Nam 241079219 04/02/2009 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 900                            

95 Nguyễn Văn Thanh CFV095 Việt Nam 241287966 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.600                         

96 Lương Hồng Điệp CFV096 Việt Nam 240951196 10/06/2004 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.100                         

97 Ninh Văn Quý CFV097 Việt Nam 240576821 19/04/2017 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.500                         

98 Nguyễn Thị Nhuần CFV098 Việt Nam 240951031 09/06/2004 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.700                         

99 Nguyễn Xuân Chiến CFV099 Việt Nam 240577014 07/10/2011 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2.400                         

100 Bùi Thị Thành CFV100 Việt Nam 240576344 09/09/1996 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.300                         

101 Bùi Xuân Thọ CFV101 Việt Nam 240576625 09/12/1996 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.700                         

102 Lê Thị Hoa CFV102 Việt Nam 240951065 08/06/2004 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.200                         

103 Bùi Quốc Lục CFV103 Việt Nam 240240734 02/07/2009 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

104 Bùi Thanh Bình CFV104 Việt Nam 240878557 01/08/2007 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500                            

105 Lê Văn Mấn CFV105 Việt Nam 240576665 31/01/2008 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

106 Vũ Thị Mai CFV106 Việt Nam 241587500 11/06/2012 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

107 Nguyễn Văn Kiều CFV107 Việt Nam 240577001 24/08/2018 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

108 Ngô Thị Thành CFV108 Việt Nam 241287871 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

109 Nguyễn Viết Long CFV109 Việt Nam 241391524 24/05/2010 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200                            

110 Y Wat Ê Ban CFV110 Việt Nam 240248277 14/03/2013 CA Đak Lak Buôn Briêng B, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 1.900                         

111 Nguyễn Quang Hòa CFV111 Việt Nam 241287994 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

112 Nguyễn Thị Thuận CFV112 Việt Nam 240240660 12/08/2015 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 400                            

113 Nguyễn Văn Sinh CFV113 Việt Nam 240874573 21/05/2003 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

114 Hồ Thị Phước CFV114 Việt Nam 240038474 21/11/2008 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

115 Bùi Xuân Hứa CFV115 Việt Nam 240941661 13/03/2013 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200                            

116 Trương Công Nam CFV116 Việt Nam 241277245 03/05/2008 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

117 Lê Việt Hùng CFV117 Việt Nam 240644779 22/05/2013 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.100                         

118 Nguyễn Thị Dậu CFV118 Việt Nam 240038483 12/04/2007 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

119 Vũ Thị Tuyết CFV119 Việt Nam 240576963 16/04/2012 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

120 Bùi Thị Oanh CFV120 Việt Nam 240576301 22/05/2013 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

121 Nguyễn Thị An CFV121 Việt Nam 240262819 12/06/2009 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

122 Lê Mạnh Hồng CFV122 Việt Nam 240576673 09/12/2017 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

123 Nguyễn Thị Huệ CFV123 Việt Nam 241390913 20/05/2010 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.300                         

124 Vũ Thị Huệ CFV124 Việt Nam 240644875 24/07/2015 CA Đak Lak Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

125 Nguyễn Anh Tuấn CFV125 Việt Nam 241375151 18/01/2010 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

126 Hồ Sỹ Tâm CFV126 Việt Nam 240644865 23/03/2016 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.300                         

127 Lã Thị Lộc CFV127 Việt Nam 240576822 10/01/2009 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

128 Lương Thị Nụ CFV128 Việt Nam 240262831 11/05/2007 CA Đak Lak Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

129 Đinh Xuân Hương CFV129 Việt Nam 240951279 21/06/2017 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

130 Đặng Thị Dung CFV130 Việt Nam 241003725 09/03/2005 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

131 Lã Văn Đức CFV131 Việt Nam 240570888 10/01/2009 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

132 Sái Thị Nga CFV132 Việt Nam 240576563 18/03/2010 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

133 Lê Đức Quang CFV133 Việt Nam 241327634 01/04/2009 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

134 Nguyễn Hải Thiện CFV134 Việt Nam 240813351 11/09/2016 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.000                         

135 Lê Trọng Toàn CFV135 Việt Nam 240626881 03/05/2008 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         
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136 Nguyễn Thăng Long CFV136 Việt Nam 240576487 28/07/2012 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

137 Nguyễn Văn Hiếu CFV137 Việt Nam 240576475 30/05/2009 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

138 Dương Văn Hoàng CFV138 Việt Nam 245367842 20/07/2016 CA Đak Nông Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông 1.900                         

139 Đặng Thị Liên CFV139 Việt Nam 240038102 22/11/2012 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

140 Hồ Thị Liên CFV140 Việt Nam 241324558 05/03/2009 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

141 Lê Văn Khánh CFV141 Việt Nam 240576564 21/06/2017 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

142 Mai Vũ Mộng CFV142 Việt Nam 240780210 28/02/2017 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

143 Phạm Văn Công CFV143 Việt Nam 240576894 25/02/2009 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

144 Phạm Thị Thanh CFV144 Việt Nam 240576378 27/04/2015 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

145 Lê Văn Trường CFV145 Việt Nam 240711552 22/02/2017 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

146 Lê Văn Đồng CFV146 Việt Nam 240286536 17/08/2012 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

147 Lê Văn Phương CFV147 Việt Nam 240576520 21/09/2016 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

148 Đào Văn Lục CFV148 Việt Nam 240240470 29/02/2008 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

149 Đào Việt Trì CFV149 Việt Nam 240816434 22/08/2011 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700                            

150 Đinh Thị Thảo CFV150 Việt Nam 240644661 16/05/2015 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

151 Nguyễn Tiến Chính CFV151 Việt Nam 240542184 05/06/2018 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

152 Võ Trọng Liên CFV152 Việt Nam 240576019 21/05/2008 CA Đak Lak Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

153 Nguyễn Thanh Hải CFV153 Việt Nam 240576725 25/10/2014 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

154 Hà Huy Tư CFV154 Việt Nam 241555539 10/08/2016 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

155 Nguyễn Thị Duyên CFV155 Việt Nam 240796141 14/09/2016 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.000                         

156 Nguyễn Huy Bằng CFV156 Việt Nam 240576207 21/06/2017 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

157 Vũ Thị Xuân CFV157 Việt Nam 240576063 16/09/2011 CA Đak Lak Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

158 Nguyễn Bá Yên CFV158 Việt Nam 240559445 15/09/2016 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

159 Nguyễn Văn Hiến CFV159 Việt Nam 240576480 10/01/2007 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

160 Trần Thị Vân CFV160 Việt Nam 241821530 13/06/2016 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700                            

161 Nguyễn Thị Thanh Bình CFV161 Việt Nam 240644708 15/09/2016 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.300                         

162 Lê Văn Chiến CFV162 Việt Nam 240576327 24/12/2013 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

163 Vũ Văn Minh CFV163 Việt Nam 240644766 06/12/2014 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

164 Trần Thị Hồng Phượng CFV164 Việt Nam 240576457 06/12/2014 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

165 Đào Văn Phách CFV165 Việt Nam 240576257 27/02/2013 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

166 Bạch Văn Thân CFV166 Việt Nam 241668019 20/03/2013 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         
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167 Lê Văn Châu CFV167 Việt Nam 240576687 02/05/2008 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

168 Lê Văn Triều CFV168 Việt Nam 240240460 31/03/2011 CA Đak Lak Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

169 Lưu Hùng Mạnh CFV169 Việt Nam 240857583 03/06/2009 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

170 Nguyễn Văn Đức CFV170 Việt Nam 240576530 20/03/2009 CA Đak Lak xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

171 Lê Thị Phương CFV171 Việt Nam 240576959 13/02/2019 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

172 Võ Thị Kim Hoa CFV172 Việt Nam 241159321 01/08/2018 CA Đak Lak Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

173 Nguyễn Thị Châu CFV173 Việt Nam 240951109 10/06/2004 CA Đak Lak Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

174 Nguyễn Thị Vân CFV174 Việt Nam 240287993 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

175 Nguyễn Thị Đương CFV175 Việt Nam 240388699 21/06/2008 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

176 Nguyễn Lệ Đông CFV176 Việt Nam 241287890 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

177 Lê Tiến Quế CFV177 Việt Nam 240576402 14/09/2016 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

178 Hồ Viết Đông CFV178 Việt Nam 240576968 18/10/2014 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

179 Đoàn Thị Mỵ CFV179 Việt Nam 240576711 15/07/2014 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

180 Mai Văn Hùng CFV180 Việt Nam 240441575 26/06/2008 CA Đak Lak Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

181 Đinh Thị Hồng CFV181 Việt Nam 241298816 30/07/2008 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200                            

182 Phạm Thái Thành CFV182 Việt Nam 241319315 15/10/2016 CA Đak Lak Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

183 Trần Thị Nương CFV183 Việt Nam 241288032 22/06/2008 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

184 Trương Quang Dương CFV184 Việt Nam 240577058 18/08/2010 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

185 Nguyễn Sỹ Phúc CFV185 Việt Nam 240576125 30/01/2013 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

186 Hồ Văn Lợi CFV186 Việt Nam 240262768 29/05/2013 CA Đak Lak Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

187 Phan Thanh Hải CFV187 Việt Nam 240857236 19/07/2012 CA Đak Lak Thôn Tân Lập, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 1.800                         

188 Lê Văn Ân CFV188 Việt Nam 240644772 17/02/2012 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

189 Đinh Xuân Hoàng CFV189 Việt Nam 240951212 21/06/2017 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

190 Lê Quang Diện CFV190 Việt Nam 241518325 09/01/2009 CA Đak Lak Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

191 Nguyễn Xuân Thắng CFV191 Việt Nam 240644747 20/10/2006 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.000                         

192 Nguyễn Thị Xuân CFV192 Việt Nam 240577013 07/06/2012 CA Đak Lak Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

193 Phạm Ngọc Hà CFV193 Việt Nam 240577126 16/12/2015 CA Đak Lak Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

194 Đặng Thị Dương CFV194 Việt Nam 240576360  08/05/2013 CA Đak Lak Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

195 Lê Văn Bằng CFV195 Việt Nam 240669438 25/06/2018 CA Đak Lak Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

196 Nguyễn Tiến Dũng CFV196 Việt Nam 240240755 12/10/2008 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

197 Y Sao Ê Ban CFV197 Việt Nam 240266709 21/11/2008 CA Đak Lak Buôn Briêng A, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 1.900                         

198 Đàm Thị Dung CFV198 Việt Nam 240576079 19/10/2016 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.800                         

199 Lê Viết Phương CFV199 Việt Nam 240576458 02/04/2014 CA Đak Lak Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

200 Vũ Thị Sim CFV200 Việt Nam 241327636 01/04/2009 CA Đak Lak Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1.900                         

201 Đỗ Hương Giang CFV201 Việt Nam 112483780 P305, Tòa nhà Sico, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000                           

202 Phạm Thị Linh CFV202 Việt Nam 161962858
23/11/2011

CA tỉnh Ninh 

Bình
Số 12, đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 7.761.900                    

 

ĐăkLăk, ngày 02 tháng 03 năm 2021

CTCP CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Trang 5


